PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
TUẦN 9 – Chủ đề: TUẦN HOÀN
Tiết 17-Bài 17: TIM VÀ MẠCH MÁU
1. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học
	Hoạt động HS tự học
	HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	Tên bài học/chủ đề
	Bài 17: TIM VÀ MẠCH MÁU

	Hoạt động 1:

Đọc tài liệu và

thực hiện các

yêu cầu.
	1. Nội dung 1: I. Cấu tạo của tim:
1/ Cấu tạo ngoài:

Quan sát hình 17-1/54 Trình bày cấu tạo ngoài tim?
2/ Cấu tạo trong:

Căn cứ vào chiều dài quãng đường mà máu được bơm qua, dự đoán xem ngăn tim nào có thành cơ tim dày nhất và ngăn tim nào có thành cơ tim mỏng nhất?

Dự đoán xem giữa các ngăn tim và giữa tim  với mạch máu phải có cấu tạo như thế nào để máu chỉ bơm theo một chiều?

2. Nội dung 2:  II. Cấu tạo mạch máu:
Có bao nhiêu loại mạch máu?  Đó là những loại nào?

Quan sát hình 17-2, hoàn thành bảng sau:
Nội dung

Động  mạch

Tĩnh mạch

Mao mạch

1. Cấu tạo

-Thành mạch

-Lòng trong

-Đặc điểm khác

2. Chức năng

3. Nội dung 3: III. Chu kì co dãn của tim:

Quan sát hình 17.3 cho biết:
Mỗi chu kỳ co dãn của  tim kéo dài bao nhiêu giây? Gồm mấy pha? 

Điền vào chỗ trống  sau:

Trong 1 chu kỳ tim:

·  TN làm việc ...... giây, nghỉ ..... giây

·  TT làm việc ....... giây, nghỉ ..... giây

·  Tim nghỉ hoàn toàn ....... giây

·  Một phút có ........ chu kỳ co dãn tim (nhịp tim)

 Nhịp tim là gì?

 Yếu tố nào làm thay đổi nhịp tim ?

	Hoạt động 2:

Kiểm tra, đánh giá  quá trình tự học.
	Bài tập vận dụng: Dựa vào chu kì hoạt động của tim giải thích tại sao tim hoạt động suốt đời mà không bị mệt?

         Chọn câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Ngăn tim có thành cơ dày nhất là:

A. Tâm nhĩ phải                  B. Tâm nhĩ trái

C. Tâm thất phải                 D. Tâm thất trái

Câu 2: Một chu kì co dãn của tim kéo dài bao lâu?

A. 0,4 giây     B. 0,6 giây       C. 0,8 giây     D. 8 giây 




NỘI DUNG BÀI GHI

Bài 17: TIM VÀ MẠCH MÁU
I. Cấu tạo của tim:

1. Cấu tạo ngoài

- Bên ngoài là màng bao tim bao bọc.

- Tâm thất lớn hơn tâm nhĩ tạo thành đỉnh tim.

2. Cấu tạo trong

- Cấu tạo bởi các cơ tim và mô liên kết, tạo thành 4 ngăn.

- Thành cơ tâm thất dày hơn thành cơ tâm nhĩ.

- Giữa tâm nhĩ với tâm thất có van nhĩ thất.

- Giữa tâm thất với động mạch có van động mạch.

- Các van tim giúp máu lưu thông một chiều.

II. Cấu tạo mạch máu:

Có 3 loại mạch máu: Động mạch, tĩnh mạch, mao mạch.

·  ĐM: Thành có 3 lớp (biểu bì, cơ trơn, mô liên kết). Lớp cơ trơn và mô liên kết dày, lòng mạch hẹp. Chức năng: dẫn máu từ tim đến các cơ quan.
· TM: Gồm 3 lớp giống ĐM nhưng lớp cơ trơn và mô liên kết mỏng hơn, lòng mạch rộng hơn. Chức năng: dẫn máu từ các tế bào khắp cơ thể về tim.
·  MM: Thành mạch mỏng chỉ gồm 1 lớp biểu bì, lòng mạch nhỏ, hẹp, phân nhánh nhiều. Chức năng: tạo điều kiện cho sự trao đổi chất với tế bào.
     III. Chu kì co giãn của tim:

    - Tim co dãn theo chu kì. Mỗi chu kì co dãn gồm 3 pha: pha nhĩ co, pha thất co, pha dãn chung

    - Mỗi chu kì co dãn của tim gọi là nhịp tim

    - Nhịp tim thay đổi tùy thuộc vào trạng thái tâm sinh lý của cơ thể

2.Các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Lớp:

Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	
	Mục I: ….
	1.

	
	Mục II: ….
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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

Tuần 9 -Tiết 18: Bài 18:
VẬN CHUYỂN MÁU QUA HỆ MẠCH. VỆ SINH HỆ TUẦN HOÀN
 1. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

	Hoạt động HS tự học
	HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	Tên bài học / chủ đề
	Bài 18: VẬN CHUYỂN MÁU QUA HỆ MẠCH. VỆ SINH HỆ TUẦN HOÀN



	Hoạt động 1:

Đọc tài liệu và

thực hiện các

yêu cầu.
	 1. Nội dung 1: I.  Sự vận chuyển máu qua hệ mạch
Quan sát H.16-1 Sơ đồ cấu tạo hệ tuần hoàn máu và Hình 18-1/ 58  và đọc thông tin I, TLCH:
- Máu được vận chuyển qua hệ nhờ đâu ?

- Sức đẩy của tim tạo ra gì ?

- Huyết áp là gì ?

- Huyết áp gồm những loại gì ?

- Huyết áp tối thiểu khi nào ?

- Huyết áp tối đa khi nào? 

- Huyết áp tối đa là bao nhiêu mmHg ?

- Huyết áp tối thiểu là bao nhiêu mmHg ?

- Vì sao huyết áp hao hụt dần suốt chiều dài hệ mạch ?

- Vận tốc máu trong mạch thay đổi như thế nào ?

- Ở động mạch, sức đẩy (huyết áp) được hỗ trợ và điều hoà bởi gì ?

Huyết áp trong tĩnh mạch rất nhỏ mà máu vẫn vận chuyển được qua tĩnh mạch về tim là nhờ các tác động chủ yếu nào ?
2. Nội dung 2 : II. Vệ sinh tim mạch

Nghiên cứu thông tin trang 59 TLCH:

Câu 1 : Nêu nguyên nhân làm cho tim phải tăng nhịp không mong muốn và có hại cho tim ?

Câu 2 : Nêu nguyên nhân làm tăng huyết áp trong động mạch? Tăng huyết áp trong động mạch gây bệnh gì ?

Câu 3 : Nêu các tác nhân gây hại cho tim (màng tim, cơ tim, van tim) ? 

Câu 4 : Đề ra biện pháp bảo vệ tránh các tác nhân có hại cho tim mạch ?

Câu 5 : Đề ra biện pháp rèn luyện hệ tim mạch ?

	Hoạt động 2:

Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Bài tập vận dụng: Bản thân em đã thực hiện những biện pháp nào để hệ tim mạch hoạt động hiệu quả và lâu dài?


NỘI DUNG BÀI GHI

Bài 18: VẬN CHUYỂN MÁU QUA HỆ MẠCH. VỆ SINH HỆ TUẦN HOÀN
I.  Sự vận chuyển máu qua hệ mạch
Máu vận chuyển trong hệ mạch nhờ:
 - Sức đẩy do tim tạo ra một áp lực trong mạch máu (huyết áp) và vận tốc máu trong mạch.
· Sự hỗ trợ của hệ mạch
+ Động mạch: nhờ sự co dãn của động mạch
+ Tĩnh mạch: Nhờ sự co bóp của cơ bắp quanh thành mạch, sức hút của lồng ngực khi hít vào và của tâm nhĩ khi giãn ra, hoạt động của van 1 chiều.
 II. Vệ sinh hệ tuần hoàn

· Cần bảo vệ tim mạch tránh các tác nhân có hại
· Cần khắc phục và hạn chế các nguyên nhân làm tăng nhịp tim và huyết áp không mong muốn.
· Tiêm phòng các bệnh có hại cho tim mạch
· Hạn chế các thức ăn có hại cho tim mạch
· Cần rèn luyện hệ tim mạch thường xuyên, đều đặn, vừa sức bằng các hình thức thể dục, thể thao xoa bóp
2.Các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Lớp:

Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	
	Mục I: ….
	1.

	
	Mục II: ….
	2


